
STT Họ tên giảng viên Năm sinh Trình độ Chuyên ngành

1 Nguyễn Thúc Bội Huỵên TS Công nghệ Hóa Polymer
2 Ao Huyền Linh ThS Kiến trúc
3 Đặng Hướng Minh Thư ThS Môi trường
4 Võ Quang Trung ThS Công trình
5 Trương Tấn Danh KS Kỹ thuật hệ thống
6 Bùi Liên Hương Cao học Môi trường

1 Hà Thúc Huy PGS.TS Hóa học polymer
2 Phạm Văn Bôn 1948 PGS.TS Quá trình và thiết bị
3 Lê Thanh Hải 1967 PGS.TS Quản lý Môi trường

4
Phạm  Hồng Luân 1956 GVC.TS Tổ chức thi công, Luật XD- giám 

sát thi công
5 Phạm Văn Giám 1961 GVC.ThS Máy xây dựng

6
Nguyễn Văn Nghiệp 1948 GVC.ThS Thủy lực, thủy văn công trình, 

GIS
7 Nguyễn Văn Phước TS Cơ kết cấu
8 Nguyễn Minh Long 1979 TS Cơ kết cấu, 
9 Nguyễn Đình Nghĩa 1937 TS Độc học MMT
10 Hoàng Ngọc Cường 1967 TS Hóa lý polymer
11 Trần Tấn Tài 1965 TS Hóa lý polymer
12 Nguyễn Kim Chung TS Kế tóan quản trị
13 Lê Thị Kim Yến TS Kinh tế kỹ thuật
14 Lê Đức Trung TS Kỹ Thuật Xử lý
15 Tô Văn Lận TS Nền móng
16 Lê Văn Trọng 1959 TS Quản trị sản xuất
17 Nguyễn Quốc Ý 1980 TS Thủy lực

18

Cao Minh Ngọc 1983 ThS Cơ sở công nghệ xử lý khí thải, 
Quản lý chất thải rắn và chất thải 
nguy hại

19 Nguyễn Văn Hòa 1978 ThS Hóa vô cơ, Hóa phân tích

20
Phạm Đức Thảo 1957 ThS An toàn lao động – Vệ sinh công 

nghiệp
21 Nguyễn Văn Hậu 1977 ThS Bê tông 1
22 Trần Tuấn Kiệt 1974 ThS Bê tông 2, Cơ kết cấu
23 Trần Tấn Đắc ThS Cơ kết cấu
24 Hoàng Minh Nam ThS Cơ lưu chất
25 Lương Tuấn Khải 1967 ThS Cơ sở công nghệ xử lý khí thải
26 Vũ Thị Hồng Thủy 196 ThS Công nghệ sạch hơn
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27
Nguyễn Quốc Anh 1954 ThS Đánh giá công nghệ Phương pháp 

sản xuất mới
28 Đặng Ngọc Hùng 1959 ThS Gia công cao su
29 Đặng Thập Nương 1953 ThS Hóa đại cương
30 Nguỵễn Thị Thanh Phượng 1966 ThS Hóa kỹ thuật môi trường

31
La Vũ Thùy Linh 1978 ThS Hóa vô cơ, Thí nghiệm Hóa vô cơ

32 Phùng Thế Vinh 1980 ThS Kế tóan quản trị
33 Bùi Xuân Khải 1952 ThS Kết cấu Công trình
34 Nguyễn Thanh Quan ThS Kỹ thuật gia công
35 Đinh Hiệp 1965 ThS Kỹ thuật thi công, 
36 Nguyễn Hùng Sơn 1968 ThS Marketing công nghiệp
37 Nguyễn Hồng Ân 1982 ThS Microsoft Project
38 Đỗ Tuấn Việt 1968 ThS Pháp luật đại cương
39 Vũ Bá Minh 1953 ThS Quá trình và thiết bị

40
Nguyễn Thị Đoan Trang 1983 ThS Quan trắc môi trường, Quản lý 

môi trường
41 Phan Công ThS Quản trị chiến lược
42 Phan Văn Thạch ThS Quản trị nguồn nhân lực
43 Nguyễn Đình Trung 1974 ThS Quản trị sản xuất
44 Hùynh Thị Ánh Mai ThS Sinh thái môi trường
45 Vũ Tiến Quý 1982 ThS Sức bền, Thép gỗ, 
46 Văn Kim Duyên ThS Tài chính kế tóan
47 Phạm Sanh 1953 ThS Thép gỗ
48 Nguyễn Bá Lân 1981 ThS Thủy lực, Sức bền vậ liệu
49 Nguyễn Văn Chúng 1979 ThS Thủy lực, Vẽ kỹ thuật
50 Đoàn Khắc Phiếu 1954 ThS Tổ chức thi công
51 Đặng Văn Công Bằng 1979 ThS Trắc địa
52 Bùi Đức Long 1965 ThS Vật liệu xây dựng
53 Nguyễn Đức Hải 1960 ThS Vật liệu xây dựng
54 Lê Phương Bình 1985 KS ETAB
55 Đòan Tịnh Nghiêm 1981 KS ETAB
56 Nguyễn Thị Ngọc Linh 1977 KS Hóa đại cương
57 Nguyễn Huy Bảo KS Kỹ thuật gia công, Hóa Hữu cơ
58 Tôn Thất Nhân Hảo 1964 KS Thiết kế khuôn, 
59 Dương Thị Như Hiền 1964 KS Tiếng Anh kỹ thuật
60 Trần Ngọc Lang 1945 Cử nhân Tiếng Anh kỹ thuật
61 Ngô Văn Liệu 1952 Cơ học cơ sở, Sức bền vật liệu
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